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MÔN THI : MGT 406 (E-G) Học kỳ : 1

Thời gian : 13h30 - 07/10/2025   -   Phòng thi 314 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 27211203203 Nguyễn Trần Quốc Anh MGT 406 E K28PSU-QTH

2 28204654356 Đỗ Nguyễn Phương Anh MGT 406 E K28QTH

3 28214350601 Lê Đình Anh MGT 406 E K28PSU-QTH

4 28214602825 Lê Quang Đức Anh MGT 406 E K28QTM

5 28209334698 Trần Thị Cẩm Bình MGT 406 E K28PSU-QTH

6 26202438218 Phan Thị Bảo Châu MGT 406 E K26QTH

7 28204602460 Dương Bảo Châu MGT 406 E K28PSU-QTH NỢ HP

8 28204604960 Nguyễn Trịnh Ngọc Châu MGT 406 E K28QTM

9 28209304351 Nguyễn Minh Hồng Châu MGT 406 E K28PSU-QTH

10 28203541399 Lê Thị Linh Chi MGT 406 E K28PSU-QTH

11 28214633732 Võ Văn Công MGT 406 E K28QTM

12 27212202522 Trịnh Sơn Cường MGT 406 E K27HP-QTM NỢ HP

13 28204604702 Lê Thị Diệu MGT 406 E K28QTM

14 28214503490 Thân Mạnh Dũng MGT 406 E K28QTM NỢ HP

15 27212101491 Lê Nguyên Bảo Duyên MGT 406 E K27QTH NỢ HP

16 28200306410 Bùi Nguyễn Hạnh Duyên MGT 406 E K28PSU-QTH

17 28209501605 Nguyễn Thị Kiều Duyên MGT 406 E K28QTM

18 28205239290 Nguyễn Thị Huỳnh Giang MGT 406 E K28QTH

19 28209350804 Lê Thị Hồng Giang MGT 406 E K28QTH

20 27212253330 Nguyễn Việt Hà MGT 406 E K27HP-QTM
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2/7

MÔN THI : MGT 406 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 07/10/2025   -   Phòng thi 316 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28209320844 Trịnh Thị Thu Hà MGT 406 E K28PSU-QTH

2 29204661599 Văn Khánh Hân MGT 406 E K29QDM

3 28204652599 Phan Thanh Hậu MGT 406 E K28PSU-QTH

4 27212231205 Nguyễn Văn Hiền MGT 406 E K27HP-QTM NỢ HP

5 28206227730 Phạm Thị Như Hiếu MGT 406 E K28QTH

6 29214620598 Nguyễn Ngọc Hoàng MGT 406 E K29QDM

7 29214660152 Nguyễn Đăng Hoàng MGT 406 E K29QDM

8 28214603187 Lê Văn Hưng MGT 406 E K28QTM

9 28214227619 Trần Công Huy MGT 406 E K29QTM

10 28214326146 Nguyễn Bá Nhật Huy MGT 406 E K28PSU-QTH

11 28214606792 Phạm Quốc Huy MGT 406 E K28QDM NỢ HP

12 28204645342 Nguyễn Lê Ngọc Huyền MGT 406 E K28PSU-QTH

13 28214602349 Trịnh Duy Khoa MGT 406 E K28PSU-QTH NỢ HP

14 28204352313 Trần Thị Ngọc Lan MGT 406 E K28PSU-QTH

15 28204652385 Nguyễn Thị Hải Linh MGT 406 E K28QTH

16 28214601003 Võ Văn Lương MGT 406 E K28QDM NỢ HP

17 28204604425 Nguyễn Thị Cẩm Ly MGT 406 E K28PSU-QTH

18 28214801078 Phạm Mạnh Hoàng Minh MGT 406 E K28PSU-QTH

19 27202140320 Nguyễn Thị Hương Mơ MGT 406 E K27QTH

20 28208001575 Nguyễn Thái Trà My MGT 406 E K28PSU-QTH

21 28204301857 Lê Thị Lê Na MGT 406 E K28PSU-QTH

22 28211152201 Lê Văn Nam MGT 406 E K28QTM NỢ HP
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3/7

MÔN THI : MGT 406 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 07/10/2025   -   Phòng thi 316 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28214506004 Dương Hoài Nam MGT 406 E K28QTH

2 28214349091 Ngô Đại Nghĩa MGT 406 E K28QTH

3 28204352492 Trương Lê Bảo Ngọc MGT 406 E K28PSU-QTH

4 28204605843 Trần Thị Mỹ Ngọc MGT 406 E K28QTM NỢ HP

5 28204653373 Phan Bích Ngọc MGT 406 E K28QTM

6 28214632280 Đinh Quốc Ngọc MGT 406 E K28QTM

7 28204606744 Dương Vỏ Thảo Nguyên MGT 406 E K28QTH

8 29214624769 Nguyễn Tấn Nguyên MGT 406 E K29QDM

9 28214329736 Trần Viết Nhân MGT 406 E K28QTM

10 28204601198 Ngô Thị Quỳnh Nhi MGT 406 E K28QTM

11 28204602733 Nguyễn Thị Nhi MGT 406 E K28QTM

12 28204649924 Nguyễn Thùy Vân Nhi MGT 406 E K28QTM

13 28204603492 Lê Huỳnh Như MGT 406 E K28QTM

14 28204653533 Nguyễn Thị Phi Nhung MGT 406 E K28QTM

15 28204903642 Trần Thị Cẩm Nhung MGT 406 E K28QTM

16 28214604847 Võ Văn Phát MGT 406 E K28QTM

17 27217037658 Võ Văn Phúc MGT 406 E K27QTH

18 28214624660 Trương Quang Hoàng Phúc MGT 406 E K28QDM

19 28204652821 Hứa Như Phương MGT 406 E K28QTM

20 28204653060 Nguyễn Thị Thanh Quý MGT 406 E K28PSU-QTH

21 28204603300 Võ Thị Ngọc Quyên MGT 406 E K29QTM

22 28209349962 Trần Hiểu Quyên MGT 406 E K28QTH NỢ HP
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4/7

MÔN THI : MGT 406 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 07/10/2025   -   Phòng thi 401 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 27202202114 Phan Thị Như Quỳnh MGT 406 E K28QTM

2 28204302881 Lê Thị Như Quỳnh MGT 406 E K28PSU-QTH

3 28204303102 Đinh Nguyễn Thy Quỳnh MGT 406 E K28PSU-QTH

4 28204352646 Phan Thị Như Quỳnh MGT 406 E K28QTM

5 29214353032 Phan Đức Xanh Rin MGT 406 E K29QTH

6 28214640082 Huỳnh Thái MGT 406 E K28QTM

7 28204404785 Bùi Thị Thu Thảo MGT 406 E K28QTH

8 28208001901 Nguyễn Thị Phương Thảo MGT 406 E K28QTH

9 28214301276 Nguyễn Văn Thiệu MGT 406 E K28QTH

10 28219349416 Phạm Bá Thịnh MGT 406 E K28PSU-QTH

11 28204633962 Bùi Vũ Hoài Thu MGT 406 E K28QTM

12 28209303763 Nguyễn Lê Cát Trân MGT 406 E K28QTM

13 27202101093 Trương Nguyễn Kiều Trang MGT 406 E K28PSU-QTH

14 27202141163 Trần Thị Thảo Trang MGT 406 E K28PSU-QTH

15 28210406043 Trần Lê Công Tú MGT 406 E K28PSU-QTH

16 28214651860 Võ Minh Tuấn MGT 406 E K28QTM

17 28214321978 Phạm Đình Tuyên MGT 406 E K28PSU-QTH

18 28211504356 Nguyễn Cửu Trường Vũ MGT 406 E K28QDM

19 28214641032 Nguyễn Tiến Vũ MGT 406 E K28QTM

20 28209339287 Nguyễn Thị Hoàng Vy MGT 406 E K28PSU-QTH

21 29204327580 Nguyễn Thị Trà Vy MGT 406 E K29QTH

22 28204346544 Nguyễn Thị Như Ý MGT 406 E K28QTH

23 29204355005 Đoàn Thị Như Ý MGT 406 E K29QTH

24 28204651944 Nguyễn Thị Vân Anh MGT 406 G K28QTM

25 28208002462 Hoàng Nguyễn Quỳnh Anh MGT 406 G K28PSU-QTH

26 28219338660 Nguyễn Duy Anh MGT 406 G K28PSU-QTH NỢ HP

27 29207145353 Mai Thị Kim Anh MGT 406 G K29QTH
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5/7

MÔN THI : MGT 406 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 07/10/2025   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28214651999 Đỗ Phạm Quốc Bảo MGT 406 G K28QTM

2 28208200282 Nguyễn Thị Kim Bích MGT 406 G K28PSU-QTH

3 29214649492 Lê Trần Công Bình MGT 406 G K29QDM

4 28219336937 Hoàng Văn Đạt MGT 406 G K28PSU-QTH

5 28219339360 Trần Hoàng Đạt MGT 406 G K28PSU-QTH

6 28206204156 Nguyễn Thùy Dung MGT 406 G K28QDM

7 28204323771 Trần Thư Duyên MGT 406 G K28QTH

8 28204300354 Nguyễn Quỳnh Giao MGT 406 G K28QTH

9 27212123229 Lê Thanh Hà MGT 406 G K28PSU-QTH

10 28214650995 Hồ Minh Hậu MGT 406 G K28PSU-QTH

11 28204602989 Trần Thị Lương Hiền MGT 406 G K28QDM

12 28210246882 Đặng Trung Hiếu MGT 406 G K28PSU-QTH

13 28214341604 Châu Huỳnh Công Hiếu MGT 406 G K28PSU-QTH

14 28214503676 Đào Chí Hiếu MGT 406 G K28PSU-QTH

15 28204625678 Huỳnh Thị Mỹ Hương MGT 406 G K28QTM

16 28214602469 Nguyễn Công Huy MGT 406 G K28QTM

17 25202112084 Trần Thị Khánh Huyền MGT 406 G K27QTM

18 29204621761 Trương Thị Thanh Huyền MGT 406 G K29QDM

19 28214351207 Lê Duy Khánh MGT 406 G K28PSU-QTH

20 28214601421 Trương Lê Duy Khánh MGT 406 G K28QTM
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6/7

MÔN THI : MGT 406 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 07/10/2025   -   Phòng thi 403 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28219020207 Trần Nguyễn Anh Khôi MGT 406 G K28QTM

2 28214640592 Nguyễn Văn Kiệt MGT 406 G K28QDM

3 28214604468 Phạm Thị Xuân Linh MGT 406 G K28QTM

4 28204646622 Phạm Thị Mai Loan MGT 406 G K28QDM

5 28214653224 Lê Trương Bảo Lộc MGT 406 G K28QTM

6 28214645348 Nguyễn Hoài Nam MGT 406 G K28QDM

7 28209404112 Hồ Thị Thúy Nga MGT 406 G K28PSU-QTH

8 28204605942 Nguyễn Đỗ Quỳnh Ngân MGT 406 G K28QTM

9 28208003116 Lê Kim Ngân MGT 406 G K28QDM

10 28208006158 Đặng Thị Thu Ngân MGT 406 G K28PSU-QTH

11 29204621866 Nguyễn Kiều Ngân MGT 406 G K29QDM

12 28204602967 Vũ Thị Thảo Nguyên MGT 406 G K28QDM

13 28214605539 Diệp Xuân Nhân MGT 406 G K28QTM

14 29214644597 Phạm Công Nhân MGT 406 G K29QDM

15 29204356215 Nguyễn Trần Uyên Nhi MGT 406 G K29QTH

16 29204660652 Nguyễn Thị Yến Nhi MGT 406 G K29QDM

17 28209327699 Huỳnh Phan Hoàng Nữ MGT 406 G K28PSU-QTH

18 29204524291 Nguyễn Thị Mỵ Nương MGT 406 G K29QTH

19 27202241495 Huỳnh Thị Trâm Oanh MGT 406 G K27QTM NỢ HP

20 28214300667 Nguyễn Thịnh Phát MGT 406 G K28PSU-QTH
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7/7

MÔN THI : MGT 406 (E-G) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 07/10/2025   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28218030235 Đỗ Thành Phát MGT 406 G K28QTM

2 28214601955 Võ Đình Phúc MGT 406 G K28QTM

3 29204663177 Nguyễn Thị Hồng Phúc MGT 406 G K29QDM

4 28204606137 Phạm Thị Hồng Phượng MGT 406 G K28QTM

5 27202100743 Nguyễn Thị Như Quỳnh MGT 406 G K28PSU-QTH

6 28204647300 Lê Thị Như Quỳnh MGT 406 G K28QDM

7 28204635434 Ngô Thị Huyền Sương MGT 406 G K28QTM

8 27217138451 Hồ Thành Tây MGT 406 G K27QTM

9 28214651033 Đào Sĩ Thắng MGT 406 G K28QDM

10 28204654839 Nguyễn Thanh Minh Thơ MGT 406 G K28QTM

11 28208200981 Trần Thị Anh Thư MGT 406 G K28PSU-QTH

12 27203339700 Nguyễn Thị Hoài Thương MGT 406 G K28QTM

13 29204650464 Phạm Thị Phương Tình MGT 406 G K29QDM

14 28214603393 Nguyễn Thanh Tịnh MGT 406 G K28QDM

15 29216261143 Nguyễn Phước Tịnh MGT 406 G K29QDM

16 28204920586 Phạm Ngọc Đoan Trang MGT 406 G K28PSU-QTH

17 29204357701 Tôn Nữ Đoan Trang MGT 406 G K29QTH

18 29214654625 Phan Sỹ Trọng MGT 406 G K29QDM

19 28214605512 Trần Xuân Trung MGT 406 G K28QTM

20 28204353465 Nguyễn Phương Uyên MGT 406 G K28PSU-QTH

21 28204301033 Phan Thị Yến Vi MGT 406 G K28QTH

22 28214302088 Hoàng Ngọc Việt MGT 406 G K28PSU-QTH

23 28219349974 Hoàng Nhật Việt MGT 406 G K28QTM

24 27212232345 Hồ Võ Lệ Vương MGT 406 G K27QTM

25 28204606573 Đinh Thị Tường Vy MGT 406 G K28QTM

26 28204651541 Tô Nguyễn Tường Vy MGT 406 G K28QDM

27 28208103539 Phạm Thị Diễm Vy MGT 406 G K28QDM

28 0 0 0 0 0 0
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